
STT POSCODE ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI KHOẢN 

THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1 120400 120400 CN LAM DONG 013****868 091****334 413515******9843 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

2 130110 111800 CN THU DO 013****094 098****535 413515******5186 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

3 111700 130101 PGD CHO LON/CN HCM 013****889 034****990 413515******4436 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

4 130110 130403 PGD HO NAI/CN DONG NAI 012****587 102****493 413515******1561 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

5 111800 130104 PGD GO VAP/CN HCM 013****234 090****980 536892******8018 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

6 130110 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 012****197 098****599 413515******9826 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

7 120109 130105 PGD NGUYEN THI DINH/CN HCM 013****961 093****144 536892******3761 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

8 130110 111800 CN THU DO 013****537 081****238 413515******3043 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

9 130110 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****308 097****293 536892******9938 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

10 130110 130207 PGD THUAN AN/CN BINH DUONG013****958 037****305 536892******7624 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

11 130114 130900 CN SAI GON 011****811 102****326 536892******5029 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

12 130900 130111 CN PHU NHUAN 013****940 035****414 536892******0222 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

13 130111 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****134 077****924 536892******5118 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

14 130105 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****670 094****066 413515******8470 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

15 111403 130105 PGD NGUYEN THI DINH/CN HCM 013****909 102****053 536892******7873 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

16 110211 130906 PGD TRUONG CHINH/CN SAI GON013****337 094****966 413515******8491 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

17 111300 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****122 096****330 536892******7956 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

18 111500 111200 CN HOAN KIEM 010****147 666****191 536892******9008 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

19 130906 110400 CN HAI PHONG 328****626 883****939 536892******2384 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

20 110209 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****045 070****566 536892******1208 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

21 130113 130110 PGD NGUYEN THI THAP/CN HCM 013****007 092****489 536892******3600 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

22 111100 130111 CN PHU NHUAN 010****509 399****868 536892******8996 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM CARD DAY - NGÀY ĐÔI 08/08/2026

(Dành cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB vào ngày 08/08/2026)



1 120400 120400 CN LAM DONG 013****868 091****334 413515******9843 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

23 110400 130902 PGD BAU CAT/CN PHU NHUAN 013****306 086****268 413515******3420 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

24 112702 131401 PGD GO CONG/CN TIEN GIANG 013****538 076****919 413515******1972 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

25 130110 130902 PGD BAU CAT/CN PHU NHUAN 013****457 035****020 413515******0292 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

26 130902 130902 PGD BAU CAT/CN PHU NHUAN 013****778 093****289 413515******9282 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

27 130207 130113 PGD CONG HOA/CN HCM 013****739 761**901 536892******0099 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

28 111500 111502 PGD LINH DAM/CN HAN THUYEN013****319 096****246 413515******2463 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

29 130102 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****231 096****609 536892******3235 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

30 130105 131401 PGD GO CONG/CN TIEN GIANG 011****880 083****452 413515******4178 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

31 130110 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 010****331 086****306 536892******5820 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

32 131500 130902 PGD BAU CAT/CN PHU NHUAN 013****269 090****308 413515******4742 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

33 131401 130100 CN HO CHI MINH 010****534 093****454 413515******4793 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

34 130110 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****715 098****595 536892******2923 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

35 130902 131401 PGD GO CONG/CN TIEN GIANG 011****513 076****441 413515******9316 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

36 111500 130102 PGD BINH THANH/CN HCM 013****274 002**695 413515******0818 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

37 130110 130102 PGD BINH THANH/CN HCM 011****515 088****938 413515******6937 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

38 110100 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****890 098****958 536892******0165 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

39 130101 120106 PGD THANH BINH/CN DANANG 012****439 151******868 413515******1016 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

40 130102 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****031 097****172 536892******4159 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

41 110400 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****220 033****392 536892******7821 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

42 111900 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****154 037****901 536892******1502 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

43 111603 111106 PGD NAM DONG/CN BA DINH 013****048 086****857 536892******4019 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

44 131401 131401 PGD GO CONG/CN TIEN GIANG 011****122 101****135 413515******2638 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08



1 120400 120400 CN LAM DONG 013****868 091****334 413515******9843 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

45 120106 112000 CN HA DONG 300****932 857****979 536892******4248 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

46 131401 132200 CN VINH LONG 013****611 076****309 413515******4080 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

47 112000 111504 PGD LE TRONG TAN/CN HAN THUYEN011****420 555****999 536892******4577 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

48 130408 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 010****610 333888 536892******3806 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

49 131401 130207 PGD THUAN AN/CN BINH DUONG013****123 158****888 413515******4437 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

50 111801 111500 CN HAN THUYEN 300****864 098****808 536892******5243 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

51 111502 110211 PGD NGUYEN VAN CU/CN HA NOI011****285 096****365 536892******8616 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

52 120106 130207 PGD THUAN AN/CN BINH DUONG012****374 090****853 413515******6539 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

53 132200 130903 PGD QUAN 11/CN SAI GON 011****554 090****825 413515******9752 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

54 110403 131500 CN DONG THAP 013****611 093****988 536892******0445 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

55 111500 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 011****684 101****155 413515******4094 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

56 112000 111100 CN BA DINH 013****937 102****070 536892******1642 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

57 110312 111405 PGD TRANG AN/ CN DONG DO 011****415 567****777 413515******3594 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

58 131800 120100 CN DA NANG 013****886 019***987 413515******3990 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

59 130100 130100 CN HO CHI MINH 010****976 100****627 413515******5268 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

60 110300 121000 CN DAK LAK 013****886 080****990 536892******6739 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

61 130408 111406 PGD DINH CONG/CN DONG DO 013****399 035****120 413515******2682 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

62 112000 130400 CN DONG NAI 090****449 100****522 413515******8988 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

63 130201 110300 CN QUANG NINH 010****261 100****311 413515******7343 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

64 110200 110214 PGD DAO TAN/CN THANG LONG 013****131 102****191 413515******2676 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

65 111904 120103 PGD HOA KHANH/CN DA NANG 012****771 084****625 413515******8679 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

66 111504 130105 PGD NGUYEN THI DINH/CN HCM 013****580 098****886 413515******0066 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08



1 120400 120400 CN LAM DONG 013****868 091****334 413515******9843 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

67 111502 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 011****336 101****369 536892******4218 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

68 130115 110700 CN LANG SON 013****690 097****555 413515******0160 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

69 120105 123000 CN QUANG BINH 013****611 #VALUE! 413515******4031 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

70 110208 111405 PGD TRANG AN/ CN DONG DO 012****373 097****242 413515******9123 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

71 111404 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 000****038 100****593 536892******6383 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

72 110214 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 010****192 100****858 413515******4672 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

73 131400 110301 PGD HA LONG/CN QUANG NINH 011****372 038****986 413515******2805 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

74 111202 121000 CN DAK LAK 014****492 102****373 536892******5309 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

75 130804 120207 PGD DO LUONG/CN NGHE AN 010****888 101****111 536892******2989 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

76 116000 130207 PGD THUAN AN/CN BINH DUONG012****743 566***666 536892******1439 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

77 111702 115000 CN NAM DINH 013****734 038****611 536892******2792 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

78 120103 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 012****209 098****441 413515******9479 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

79 130303 112501 PGD PHUC YEN/CN VINH PHUC 013****961 086****048 413515******5545 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

80 111902 112102 PGD YEN PHONG/CN KINH BAC 011****912 232****866 413515******2694 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

81 110406 111101 PGD KIM LIEN/CN BA DINH 010****438 102****958 413515******6061 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

82 111702 131200 CN LONG AN 012****103 102****659 413515******5989 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

83 111900 110408 PGD NIEM NGHIA/CN HAI PHONG 328****699 331****888 413515******5576 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

84 130308 111303 PGD NGUYENKHANHTOAN/HA THANH011****364 101****768 536892******9098 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

85 111603 114001 PGD BINH GIANG/CN HAI DUONG012****185 181******688 413515******1956 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

86 110100 111000 CN BAC NINH 012****602 092****585 536892******6846 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

87 130111 130115 PGD TAN BINH/CN HCM 010****482 090****955 536892******1992 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

88 130115 130500 CN GIA LAI 010****362 100****586 536892******2317 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08



1 120400 120400 CN LAM DONG 013****868 091****334 413515******9843 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

89 112603 110302 PGD CUA ONG/CN QUANG NINH 010****801 678***999 413515******9499 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

90 131100 111704 PGD MY DINH/CN TAY HA NOI 329****689 226***669 536892******1472 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

91 112100 112901 PGD TAM DIEP/CN NINH BINH 011****589 611****999 536892******3256 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

92 110800 130702 PGD MY QUY/CN  AN GIANG 011****284 222****868 413515******8501 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

93 110600 120100 CN DA NANG 014****402 077****102 413515******2161 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

94 130700 112100 CN KINH BAC 011****753 236****666 536892******3372 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

95 111902 130115 PGD TAN BINH/CN HCM 010****904 101****824 413515******0645 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

96 110500 110209 PGD TRUNG KINH/CN THANG LONG013****256 102****943 536892******1222 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

97 120100 110603 PGD HO GUOM/CN THANG LONG 010****142 100****775 413515******1803 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

98 110304 120300 CN KHANH HOA 012****053 036****723 413515******6607 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

99 111902 120401 PGD DUC TRONG/CN LAM DONG 011****725 232****000 536892******9098 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

100 110504 130600 CN KIEN GIANG 011****167 200****404 536892******4196 100.000
Hoàn tiền ngày 

đôi 08/08

10.000.000        TỔNG CỘNG


